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NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Quy định mức hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, 

hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật đo lường; 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Thay thế Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn và Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày    tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày     tháng     năm 2023./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế các Bộ: TC, KHĐT, KHCN;

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Văn Tỉnh ủy, VP. UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh;

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Trung tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
	CHỦ TỊCH
   Lê Thị Thu Hồng
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QUY ĐỊNH

Mức hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày       tháng 12 

năm 2022 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này Ban hành Quy định mức hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030.

Không hỗ trợ trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, sản phẩm hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn mà theo quy định bắt buộc phải áp dụng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng


Các cơ quan, đơn vị nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

Trong cùng một thời điểm, đối với nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh thì tổ chức được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất.


Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước cấp tỉnh.


Điều 5. Thẩm quyền thực hiện

1. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký quyết định hỗ trợ theo quy định này.


2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định hỗ trợ theo quy định.
Điều 6. Trình tự, thủ tục xét hỗ trợ
1. Tổ chức có nhu cầu hỗ trợ nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định trên hồ sơ, thẩm định thực tế tại tổ chức (đối với trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Quy định này).
3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định hỗ trợ theo quy định; Trường hợp không được hỗ trợ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trả lời bằng văn bản cho tổ chức và nêu rõ lý do.

Điều 7. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính

1. Thực hiện trong 07 ngày làm việc đối với chính sách hỗ trợ được quy định tại Mục 1 Chương II của Quy định này. 
2. Thực hiện trong 05 ngày làm việc, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Quy định này.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1

MỨC HỖ TRỢ TỔ CHỨC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, CÔNG CỤ, MÔ HÌNH, PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TIÊN TIẾN

Điều 8. Mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, áp dụng và đánh giá cho tổ chức được chứng nhận, công nhận phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành: ISO 14000, ISO 50001, ISO 31000, ISO/IEC 17025, ISO 22000, ISO 15189 nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/tiêu chuẩn.

2. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, áp dụng và đánh giá cho tổ chức được chứng nhận, công nhận phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn SA8000, HACCP, GMP và tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành (trừ các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này) nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/tiêu chuẩn. 

3. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, áp dụng mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến gồm: LEAN, SIX SIGMA, KPI, TPM, TWI nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/mô hình, phương pháp, công cụ.

4. Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, áp dụng mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến gồm: 5S, KAIZEN, 7 QC Tools, SPC, Quickchange over (chuyển đổi nhanh) nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/mô hình, phương pháp, công cụ. 

5. Hỗ trợ 70% tổng chi phí xây dựng, áp dụng và chứng nhận cho tổ chức áp dụng đồng thời từ 02 tiêu chuẩn, mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến được chứng nhận trong cùng một năm trở lên nhưng tối đa không quá 120 triệu đồng/tổ chức.

6. Mỗi tổ chức được hỗ trợ 01 lần đối với mỗi tiêu chuẩn, mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến; Tổng mức hỗ trợ đối với các nội dung được quy định tại Điều này tối đa không quá 200 triệu đồng/tổ chức.

Điều 9. Thành phần hồ sơ
1. Đối với nội dung hỗ trợ được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5 Điều 8 của Quy định này, thành phần hồ sơ gồm có:
Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 01 được quy định tại phụ lục kèm theo);

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
Bản sao hợp đồng tư vấn xây dựng tiêu chuẩn, mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến (nếu có); 
Bản sao hợp đồng đánh giá chứng nhận và thanh lý hợp đồng giữa tổ chức với tổ chức chứng nhận, tổ chức công nhận hợp pháp; 
Bản sao giấy chứng nhận đã được đánh giá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn, mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến do tổ chức chứng nhận, tổ chức công nhận hợp pháp cấp; 
Các bằng chứng chứng minh chi phí xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến khác có liên quan.

2. Đối với nội dung hỗ trợ được quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 8 của Quy định này, thành phần hồ sơ gồm có:
Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 01 được quy định tại phụ lục kèm theo);

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
Bản sao hợp đồng tư vấn xây dựng mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến (nếu có); 
Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến tại tổ chức;
Các bằng chứng chứng minh chi phí xây dựng, áp dụng mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến khác có liên quan.

Mục 2

MỨC HỖ TRỢ TỔ CHỨC ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG

Điều 10. Mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ 50 triệu đồng đối với tổ chức đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia. 

2. Hỗ trợ 100 triệu đồng đối với tổ chức đạt giải vàng chất lượng Quốc gia.

3. Hỗ trợ 200 triệu đồng đối với tổ chức đạt giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Điều 11. Thành phần hồ sơ
Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 01 được quy định tại phụ lục kèm theo);

Bản sao giấy chứng nhận đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia hoặc bản sao giấy chứng nhận đạt Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Mục 3

MỨC HỖ TRỢ TỔ CHỨC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHO SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Điều 12. Điều kiện hỗ trợ

1. Trong trường hợp tổ chức có sản phẩm, hàng hóa thực hiện công bố hợp chuẩn theo nhiều tiêu chuẩn thì chỉ được hỗ trợ một lần.

2. Nội dung hỗ trợ tổ chức xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được chứng nhận OCOP của tỉnh.
Điều 13. Mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ 10 triệu đồng/sản phẩm cho tổ chức công bố tiêu chuẩn cơ sở.

2. Hỗ trợ cho tổ chức có sản phẩm, hàng hóa thực hiện công bố hợp chuẩn theo tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN)
a) Hỗ trợ 10 triệu đồng/sản phẩm đối với trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Hỗ trợ 15 triệu đồng/sản phẩm đối với trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hỗ trợ cho tổ chức có sản phẩm, hàng hóa thực hiện công bố hợp chuẩn theo tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực.
a) Hỗ trợ 15 triệu đồng/sản phẩm đối với trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Hỗ trợ 20 triệu đồng/sản phẩm đối với trường hợp c ông bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Tổng mức hỗ trợ đối với các nội dung được quy định tại Điều này tối đa không quá 100 triệu đồng/tổ chức.

Điều 14. Thành phần hồ sơ
1. Đối với nội dung hỗ trợ được quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Quy định này, thành phần hồ sơ gồm có:
Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 01 được quy định tại phụ lục kèm theo);

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

Bản sao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP;

Bản sao hợp đồng tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; 
Bản chính hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở.

2. Đối với nội dung hỗ trợ được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 của Quy định này, thành phần hồ sơ gồm có:
Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 01 được quy định tại phụ lục kèm theo);

Bản sao Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực.

Mục 4

MỨC HỖ TRỢ TỔ CHỨC ÁP DỤNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (TXNG)

Điều 15. Mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng hệ thống TXNG nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/tổ chức.

2. Hỗ trợ 50% chi phí đánh giá chứng nhận hệ thống TXNG nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/tổ chức.

3. Hỗ trợ 100% phí đăng ký mã số mã vạch, mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/tổ chức.

4. Hỗ trợ 5 triệu đồng/sản phẩm đối với tổ chức có sản phẩm, hàng hóa đưa lên cổng TXNG của tỉnh hoặc của quốc gia nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/tổ chức.

5. Mỗi tổ chức được hỗ trợ 01 lần/năm và tối đa không quá 02 lần, tổng mức hỗ trợ đối với các nội dung được quy định tại Điều này tối đa không quá 100 triệu đồng/tổ chức/năm.

Điều 16. Thành phần hồ sơ
1. Đối với nội dung hỗ trợ được quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Quy định này, thành phần hồ sơ gồm có:
Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 được quy định tại phụ lục kèm theo);

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

Bản sao hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống TXNG; 
Các bằng chứng chứng minh chi phí tư vấn xây dựng hệ thống TXNG khác có liên quan.

2. Đối với nội dung hỗ trợ được quy định tại Khoản 2 Điều 15 của Quy định này, thành phần hồ sơ gồm có:
Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 được quy định tại phụ lục kèm theo);

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

Bản sao  giấy chứng nhận hệ thống TXNG đã được tổ chức chứng nhận hợp pháp cấp; 
Các bằng chứng chứng minh chi phí đánh giá chứng nhận hệ thống TXNG khác có liên quan.

3. Đối với nội dung hỗ trợ được quy định tại Khoản 3 Điều 15 của Quy định này, thành phần hồ sơ gồm có:

Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 được quy định tại phụ lục kèm theo);

Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch, mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm;

Bản sao Hợp đồng tư vấn, đăng ký mã số mã vạch, mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm (nếu có); 
Các bằng chứng chứng minh chi phí thực hiện đăng ký mã số mã vạch, mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm (như: hóa đơn đỏ, phiếu thu tiền của ngân hàng...). 

4. Đối với nội dung hỗ trợ được quy định tại Khoản 4 Điều 15 của Quy định này, thành phần hồ sơ gồm có:
Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 được quy định tại phụ lục kèm theo);

Bằng chứng chứng minh sản phẩm đã được đưa lên Cổng TXNG của tỉnh hoặc của Quốc gia; 
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 17. Điều khoản thi hành


Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung chưa phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung thì UBND tỉnh tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Dự thảo lần 2
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